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NIÊN GIÁM
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
NĂM HỌC 2015 – 2016



LỜI NÓI ĐẦU

Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP HCM là tài liệu phát hành dành cho sinh viên học theo học chế tín chỉ. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin để giúp cho sinh viên nắm được chương trình đào tạo của toàn khóa học đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học,giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các học phần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọn thành phố Hồ Chí Minh. 
Chúc các sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Tháng 09/2015	
	Phòng Đào tạo 
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO – CDTR15A   [MẪU]

	Trình độ đào tạo: 
	Cao đẳng 

	Loại hình đào tạo:
	[bookmark: _GoBack]Chính quy 

	Ngành đào tạo: 
	Công nghệ May 

	Tên tiếng Anh:
	Garment Technology 

	Mã ngành:
	C540204 



	TT 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	HP:học trước(a), 
tiên quyết(b),
song hành(c)
	Ghi chú 
	Hình thức 
thi 
kết thúc

	Học kỳ 1 
	17 
	  

	Học phần bắt buộc 
	17 
	  

	1 
	1112005  
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	1112005  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	2 
	1113001  
	Toán A1 
	1113001  
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 

	3 
	1113007  
	Vật lý 1 
	1113007  
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 

	4 
	1120001  
	Giáo dục thể chất – ĐH – CĐ 
	1120001  
	3(0,6,3)
	 
	 
	 

	5 
	1120002  
	Giáo dục quốc phòng – An ninh– ĐH – CĐ 
	1120002  
	8(3,10,11)
	 
	 
	 

	Học kỳ 2 
	17 
	  

	Học phần bắt buộc 
	15 
	  

	1 
	1111080  
	Anh văn 
	1111080  
	4(4,0,8)
	 
	 
	Trắc nghiệm 

	2 
	1112007  
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 
	1112007  
	5(5,0,10)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	3 
	1113002  
	Toán A2 
	1113002  
	2(2,0,4)
	1113001(a) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	4 
	1104045  
	Hóa học đại cương 
	1104045  
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 

	5 
	1112006  
	Pháp luật đại cương 
	1112006  
	2(2,0,4)
	 
	BT Lớn 
	Trắc nghiệm 

	Học phần tự chọn 
(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau đây) 
	2 
	  

	1 
	1107040  
	Quản trị doanh nghiệp 
	1107040  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	2 
	1106067  
	Văn hóa doanh nghiệp 
	1106067  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	 

	Học kỳ 3 
	13 
	  

	Học phần bắt buộc 
	13 
	  

	1 
	1112008  
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
	1112008  
	3(3,0,6)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	2 
	1106056  
	Tin học ứng dụng ngành May 
	1106056  
	2(0,4,2)
	 
	 
	 

	3 
	1106002  
	Cơ sở thiết kế trang phục 
	1106002  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	4 
	1106010  
	Thiết bị may công nghiệp và bảo trì 
	1106010  
	3(2,2,5)
	 
	 
	Trắc nghiệm 

	5 
	1106126  
	Vật liệu may 
	1106126  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	6 
	1106158  
	An toàn lao động ngành may 
	1106158  
	1(1,0,2)
	 
	 
	Trắc nghiệm 

	Học kỳ 4 
	16 
	  

	Học phần bắt buộc 
	14 
	  

	1 
	1106127  
	Vẽ mỹ thuật trang phục 
	1106127  
	2(0,4,2)
	 
	 
	 

	2 
	1106034  
	Mỹ thuật trang phục 
	1106034  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	3 
	1106050  
	Kỹ thuật thêu vi tính 
	1106050  
	1(0,2,2)
	2106010(a) 
	 
	 

	4 
	1106003  
	Công nghệ may trang phục 1 
	1106003  
	2(2,0,4)
	1106010(a) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	5 
	1106013  
	Thiết kế trang phục 1 
	1106013  
	2(2,0,4)
	1106002(a) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	6 
	1106017  
	TT công nghệ may trang phục 1 
	1106017  
	3(0,6,3)
	1106010(a) 
	 
	 

	7 
	1106022  
	TT thiết kế trang phục 1 
	1106022  
	2(0,4,2)
	1106002(a) 
	 
	 

	Học phần tự chọn 
(Sinh viên được chọn một trong ba học phần sau đây) 
	2 
	  

	1 
	1106029  
	Tổ chức và quản lý sx may công nghiệp 
	1106029  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	2 
	1106011  
	Thẩm mỹ học 
	1106011  
	2(2,0,4)
	 
	 
	 

	3 
	1106012  
	Thiết kế thời trang trên máy tính 
	1106012  
	2(0,4,2)
	 
	 
	 

	Học kỳ 5 
	17 
	  

	Học phần bắt buộc 
	15 
	  

	1 
	1106108  
	Đồ họa kỹ thuật ứng dụng 1 
	1106108  
	2(0,4,2)
	2106114(c) 
	 
	 

	2 
	1106101  
	Anh văn chuyên ngành may 
	1106101  
	2(2,0,4)
	1106013(a) 
	 
	Trắc nghiệm 

	3 
	1106009  
	Quản lý chất lượng trang phục 
	1106009  
	2(2,0,4)
	1106004(c) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	4 
	1106004  
	Công nghệ may trang phục 2 
	1106004  
	2(2,0,4)
	1106003(a) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	5 
	1106114  
	Thiết kế trang phục 2 
	1106114  
	2(2,0,4)
	1106013(a) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	6 
	1106018  
	TT công nghệ may trang phục 2 
	1106018  
	3(0,6,3)
	1106017(a) 
	 
	 

	7 
	1106023  
	TT thiết kế trang phục 2 
	1106023  
	2(0,4,2)
	1106022(a) 
	 
	 

	Học phần tự chọn 
(Sinh viên được chọn một trong ba học phần sau đây) 
	2 
	  

	1 
	1106035  
	Mỹ thuật công nghiệp 
	1106035  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	2 
	1106061  
	Quản trị thương hiệu trang phục 
	1106061  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	 

	3 
	1106049  
	Quản lý xuất nhập khẩu 
	1106049  
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	 

	Học kỳ 6 
	14 
	  

	Học phần bắt buộc 
	14 
	  

	1 
	1106107  
	Công nghệ may trang phục 5 
	1106107  
	4(4,0,8)
	1106004(a) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	2 
	1106146  
	Đồ án học phần công nghệ may 
	1106146  
	1(0,2,1)
	1106107(c) 
	 
	 

	3 
	1106005  
	Công nghệ may trang phục 3 
	1106005  
	2(2,0,4)
	1106004(a) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	4 
	1106115  
	Thiết kế trang phục 3 
	1106115  
	2(2,0,4)
	1106114(a) 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 

	5 
	1106119  
	TT công nghệ may trang phục 3 
	1106119  
	3(0,6,3)
	1106018(a) 
	 
	 

	6 
	1106124  
	TT thiết kế trang phục 3 
	1106124  
	2(0,4,2)
	1106023(a) 
	 
	 

	Học kỳ 7 
	10 
	  

	    - Học phần bắt buộc 
	6 
	  

	1 
	1106028  
	Giác sơ đồ trên máy tính 
	1106028  
	2(0,4,2)
	1106108(a) 
	 
	 

	2 
	1106998  
	Thực tập tốt nghiệp 
	1106998  
	4(0,8,4)
	 
	 
	 

	Khóa luận tốt nghiệp 
(Dành cho sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp) 
	4 
	  

	1 
	1106999  
	Khóa luận tốt nghiệp 
	1106999 
	4(1,6,5)
	1106146(b) 
	 
	 

	Hoặc học bổ sung 
(Sinh viên không làm khóa luận TN buộc phải học hai học phần sau) 
	4 
	  

	    - Học phần tự chọn 
	4 
	  

	1 
	1106059  
	Thiết kế quần áo bảo hộ lao động 
	1106059  
	2(2,0,4)
	1106114(a) 
	Tiểu luận 
	 

	2 
	1106165  
	Đồ án chuyên ngành công nghệ may 
	1106165  
	2(1,2,3)
	1106146(b) 
	 
	 



 

